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1 Đường Kênh Niêm Ngã 5 Kênh niêm Ngã 3 Công an  Cứu hoả 15,000,000

2 Đường  Nguyễn Văn Cừ Ngã 5 Kênh niêm Trường THPT Hòn Gai 15.000.000
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2 Đường  Nguyễn Văn Cừ Ngã 5 Kênh niêm Trường THPT Hòn Gai 15.000.000

2.1 Trường THPT Hòn Gai Đường lên Thành đội 12,000,000

2.2 Đường lên Thành đội Tiếp giáp Hồng Hà 10,000,000

3
Đường  Nguyễn Văn Cừ (Khu

phía đồi)
Ngã 5 Kênh niêm Trường THPT Hòn Gai 4.000.000 2.000.000 850,000 550,000

3.1 Trường THPT Hòn Gai Đường lên Thành đội 3.000.000 1.500.000 800,000 500,000

3.2 Đường lên Thành đội Tiếp giáp Hồng Hà 2.000.000 1.000.000 700,000 500,000

4 Đường Kênh Niêm - cột 8 Ngã 5 Kênh Niêm Xí nghiệp nước Hồng Gai 13,000,000

4.1
Hết xí nghiệp nước Hồng

Gai
Giáp Hồng Hà 11,000,000

5
Khu đô thị bãi biển phía nam

đường Nguyễn Văn Cừ
8,000,000

6
Bám đường bao biển Lán bè -

Cột 8
Giáp phường Bạch Đằng Tiếp giáp Hồng Hà 10,000,000

7 Đường lên đồi Ngân Hàng Chân dốc Hết thửa 106 tờ 7 5.000.000

7.1 Hết thửa 106 tờ 7 Hết thửa 75 tờ 7 4.000.000 1.600.000 800,000 600,000 500,000

Trọn khu (bao gồm cả khu dân cư hiện hữu)
( Trừ bám mặt đường bao biển và bám mặt đường Kênh

niêm- cột 8)
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7.2 Hết thửa 75 tờ 7 Cổng khu TT Ngân hàng 3.000.000 1.200.000 700,000 600,000 500,000

8 Phố Đông Hồ 10.000.000

9 Trọn khu lắp ghép Thửa 148 tờ số 8 Hết thửa 241 tờ số 9 6 000 000

11 Khu tự xây đồi Văn Nghệ 4.500.000

11.1 3.600.000

Trọn phố

(trừ dẫy bám mặt đường 18 A)

Đường dãy 2-:-4

Dãy 5,6

Dãy còn lại
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11.1 3.600.000

11.2 3.200.000

11.3 6.000.000

12
Khu tự xây đồi Thị đội, Truyền

thanh
4.000.000

13
Đường trước Văn phòng Công

ty than Đông Bắc
Ngã 3 với đường Kênh

Niêm - cột 8
Đường bao biển 10,000,000

14
KTX phía Tây trụ sở điện lục
Quảng Ninh (dãy phía trong -
khu vực phường Hồng Hải)

6,000,000

- Từ 3m trở lên giá đất bằng 70% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

(Trừ dãy bám đường 18A)

Ghi chú:

1. Các thửa đất có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá tính bằng 1,2 lần  giá đất (mức giá cao nhất của
mặt đường tiếp giáp với thửa đất) theo vị trí quy định tại bảng giá này.

2. Đối với thửa đất bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới XD trở vào):

- Từ 2m đến dưới 3m giá đất bằng 80% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

Dãy 2-.-4

Dãy 5,6

Dãy còn lại

 Đường Dãy 1
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